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Số. 06/2025/Si-CDC
Ngày 3/9/2025
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN
Thiết kế quy hoạch hệ thống sản xuất nông nghiệp tuần hoàn tại SiCoffee
DỰ ÁN: “KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG SẢN XUẤT CACAO TẠI VIỆT NAM”
Dòng ngân sách: 6.1.2.2
1. THÔNG TIN CHUNG
Dự án “Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cacao” tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ được thực hiện bởi Helvetas Việt Nam và Trung tâm Phát triển Cộng đồng CDC. Dự án sẽ được triển khai trong 04 năm (4/2022 – 3/2026). Địa bàn thực hiện Dự án bao gồm 06-07 tỉnh trồng cacao tại Tây Nguyên (Daklak, Daknong, Lâm Đồng, Gialai) và Đồng bằng sông Cửu Long (Đồng Nai, Bến Tre và Bà Rịa Vũng Tàu).
Các mục tiêu cụ thể của Dự án là:
· Chuyển đổi phân ngành sản xuất cacao/chocolate sang cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn tại các điểm chính của vòng đời sản phẩm;
· Tạo đòn bẩy cho sự thay đổi rộng hơn theo hướng kinh tế tuần hoàn trong các phân ngành nông sản, thực phẩm khác.
SiCoffee – là doanh nghiệp đối tác dự án - hiện đang phát triển mô hình nông nghiệp bền vững với 2 cây trồng chủ lực là cà phê và cacao, theo hướng kinh tế tuần hoàn trên diện tích quy mô 100 ha tại Đắk R’La (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Nhằm hỗ trợ đối tác và thúc đẩy các mô hình nông nghiệp tuần hoàn tại khu vực Tây Nguyên, Helvetas & CDC cần tìm kiếm nhóm chuyên gia / đơn vị tư vấn có chuyên môn thực hiện gói dịch vụ tư vấn này. 
2. MỤC TIÊU & NỘI DUNG 
Mục tiêu chính của gói tư vấn là thiết kế quy hoạch hệ thống nông nghiệp tuần hoàn khép kín trên diện tích 100 ha của SiCoffee, canh tác hai cây trồng chủ đạo là ca cao, cafe, xen canh với các cây trồng khác, ứng dụng mô hình nông lâm kết hợp, tích hợp các giải pháp chăn nuôi, xử lý phụ phẩm nhằm tối ưu hoá sử dụng tài nguyên, thúc đẩy đa dạng sinh học, giảm phát thải, và gia tăng giá trị kinh tế. Đây cũng sẽ là mô hình mẫu để nhân rộng hệ thống sản xuất nông nghiệp tuần hoàn sang các doanh nghiệp khác trong phạm vi các tỉnh Tây Nguyên.
Mục tiêu cụ thể bao gồm: 
· Tư vấn, thiết kế, xây dựng bản đồ quy hoạch trang trại sản xuất nông nghiệp tuần hoàn phù hợp với địa hình tự nhiên, điều kiện đất đai và sinh thái địa phương.
· Đề xuất tích hợp các công nghệ và giải pháp kỹ thuật khả thi trong trồng trọt, chăn nuôi và tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn vào hệ thống.
· Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn và lộ trình đầu tư từng giai đoạn của trang trại dựa trên tiềm năng doanh nghiệp và đặc thù kỹ thuật canh tác của từng loại cây trồng, vật nuôi trong bản đồ quy hoạch. 
3. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN
Xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
4. PHẠM VI CÔNG VIỆC & YÊU CẦU CHUYÊN MÔN
Nhóm tư vấn bao gồm các vị trí chuyên gia với phạm vi công việc và yêu cầu chuyên môn cụ thể như sau:
	[bookmark: _Hlk201590755]Vị trí
	Phạm vi công việc 
	Yêu cầu chuyên môn 

	1. Chuyên gia Quy hoạch nông nghiệp
	- Trưởng nhóm, chủ trì thiết kế hệ thống, lập kế hoạch tổng thể.
- Phân khu chức năng (canh tác, bảo tồn, hạ tầng).
- Phối hợp các chuyên gia để tích hợp yếu tố kỹ thuật vào quy hoạch.
	- Tiến sỹ/Thạc sĩ ngành Quy hoạch nông nghiệp/nông thôn, hoặc Phát triển bền vững.
- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong quy hoạch trang trại hoặc vùng sản xuất tập trung.
- Có kinh nghiệm quản lý, điều phối

	2. Chuyên gia Thủy lợi, Tưới tiêu
	- Phân tích địa hình, dòng chảy.
- Đề xuất hệ thống ao chứa, chống xói mòn và thoát nước.
- Thiết kế sơ bộ hệ thống tưới tiêu phù hợp với địa hình.

	- Kỹ sư hoặc Thạc sỹ ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy lợi.
- Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống tưới tiêu cho cây công nghiệp trên đất dốc.
- Ưu tiên hiểu biết về Tây Nguyên.

	3. Chuyên gia  Thổ nhưỡng Nông hóa 
	- Lấy mẫu, phân tích tính chất lý-hóa đất.
- Đánh giá độ phì, pH, N-P-K, khả năng giữ nước.
- Đề xuất cải tạo đất, phủ xanh sinh thái (bón vôi, hữu cơ, che phủ, vi sinh…).

	- ĐH/trên đại học ngành Thổ nhưỡng, Nông hóa hoặc Tài nguyên đất; ngành Trồng trọt, cây công nghiệp.
- Kinh nghiệm thực địa ở Tây Nguyên.
- Am hiểu bản đồ đất, phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.
- Tối thiểu 15 năm kinh nghiệm thực hành canh tác cà phê/ca cao.
- Ưu tiên có kinh nghiệm canh tác bền vững/hữu cơ.

	4. Chuyên gia Ca cao / cà phê
	- Tư vấn chọn giống phù hợp điều kiện đất, khí hậu.
- Đề xuất kỹ thuật trồng, đào hố, trồng xen, che bóng.
- Đề xuất cây che bóng, cây xen canh bền vững.
	- ĐH/trên đại học ngành Trồng trọt, cây công nghiệp.
- Tối thiểu 15 năm kinh nghiệm thực hành canh tác cà phê/ca cao.
- Ưu tiên có kinh nghiệm canh tác bền vững/hữu cơ.

	5. Chuyên gia GIS/Bản đồ
	- Thu thập bản đồ địa hình, ảnh vệ tinh, GPS.
- Phân tích độ dốc, phân khu đất, hỗ trợ số hóa bản vẽ tổng thể.
- Tích hợp dữ liệu GIS cho nhóm chuyên môn khác.
	- Cử nhân/Kỹ sư GIS, Bản đồ hoặc Địa lý tự nhiên.
- Thành thạo phần mềm GIS như QGIS, ArcGIS.
- Kinh nghiệm ≥3 năm trong ứng dụng GIS vào quy hoạch nông nghiệp.

	6. Chuyên gia Kinh tế nông nghiệp (optional)

	- Lập dự toán tài chính đầu tư 5 đầu dự án.
- Phân tích hiệu quả kinh tế: dòng tiền, IRR, hoàn vốn.
- Hỗ trợ xây dựng đề xuất tài chính và phân tích rủi ro đầu tư.
	- Cử nhân/Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Đầu tư, Tài chính nông thôn.
- Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch tài chính cho nông nghiệp quy mô vừa-lớn.



5. TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC DỰ KIẾN NHƯ SAU
Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 03 tháng từ 10/2025 đến hết 31/12/2025. Tiến độ công việc cụ thể dự kiến như sau:
	Tuần
	Nhiệm vụ chi tiết
	Chuyên gia phụ trách

	1
	Thu thập bản đồ địa hình, ranh giới khu đất, dữ liệu GPS, ảnh vệ tinh
	GIS + Quy hoạch

	2
	Khảo sát thực địa, xác định hiện trạng sử dụng đất, lấy mẫu đất tại các vị trí đại diện
	Thổ nhưỡng + GIS

	2
	Phân tích lý hóa đất: pH, độ mùn, N-P-K, kết cấu, độ giữ nước
	Thổ nhưỡng

	2
	Phân tích bản đồ độ dốc, dòng chảy tự nhiên, đề xuất vùng tưới tiêu hợp lý
	Thủy lợi + GIS

	3-4
	Thiết kế sơ bộ hệ thống tưới (nhỏ giọt hoặc tưới phun) phù hợp với địa hình
	Thủy lợi

	3-4
	Thiết kế ao chứa, mương dẫn, giải pháp chống xói mòn, rửa trôi
	Thủy lợi + GIS

	5-6
	Phân chia khu vực canh tác theo độ dốc, loại đất, tưới tiêu, quy hoạch tuyến đường nội bộ
	GIS + Quy hoạch

	5-6
	Đề xuất giải pháp cải tạo đất: bón vôi, phân chuồng, che phủ hữu cơ
	Thổ nhưỡng

	7-8
	Lựa chọn giống cà phê và ca cao, mật độ trồng phù hợp từng tiểu vùng
	Nông nghiệp cây trồng

	7-8
	Thiết kế kỹ thuật đào hố, làm luống, trồng xen, trồng che bóng
	Nông nghiệp + Quy hoạch

	8-9
	Lập bản vẽ CAD/GIS quy hoạch tổng thể 80 ha (định hướng phát triển dài hạn 120ha)
	Quy hoạch + GIS

	10
	Tổng hợp chi phí đầu tư cho 5 năm: cải tạo, tưới tiêu, giống, phân bón, nhân công, quản lý vận hành …
	Kinh tế nông nghiệp

	11
	Phân tích hiệu quả đầu tư, thời gian hoàn vốn, rủi ro
	Kinh tế nông nghiệp

	11-12
	Tổng hợp hồ sơ quy hoạch chi tiết: bản đồ, thuyết minh kỹ thuật, tài chính
	Trưởng nhóm + Toàn nhóm



6. SẢN PHẨM BÀN GIAO
	STT
	Sản phẩm
	Ghi chú

	1
	Báo cáo khảo sát đánh giá hiện trạng
	Báo cáo bản mềm (Word) và file dữ liệu kèm

	2
	Bản đồ quy hoạch mô hình 100 ha
	File CAD, GIS (shapefile), ảnh vệ tinh phân vùng

	3
	Thuyết minh kỹ thuật mô hình tuần hoàn
	Bao gồm chi tiết từng phân khu và tích hợp liên ngành

	4
	Sổ tay kỹ thuật mô hình nông nghiệp tuần hoàn
	Tài liệu A5 dễ sử dụng tại thực địa (PDF, Word)

	5
	Kế hoạch chuyển giao kỹ thuật
	Lịch tập huấn, nội dung, hướng dẫn tài liệu hóa

	6
	Báo cáo phân tích hiệu quả đầu tư (optional)
	Phân tích IRR, thời gian hoàn vốn, khuyến nghị mở rộng


7. ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT & TÀI CHÍNH
· Đề xuất kỹ thuật cần nêu rõ phương pháp thực hiện, nhân sự tham gia, tóm tắt giải pháp kỹ thuật, và Kế hoạch thực địa dự kiến của tư vấn cho từng hạng mục công việc.
· Đề xuất tài chính cần được lập theo đơn vị ngày công tư vấn thực tế với mức phí tư vấn cụ thể cho từng nhân sự tham gia.
· Đề xuất tài chính bao gồm dự toán các chi phí đi lại thực địa, ăn ở trong quá trình thực hiện hợp đồng (có thể áp dụng theo các định mức theo quy định tài chính của EU). Các chi phí này quyết toán theo thực tế dựa trên hoá đơn & chứng từ tài chính liên quan.
Cá nhân/đơn vị tư vấn quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email trannhat@cdc.org.vn và helvetas.vietnam@helvetas.org trước ngày 15 tháng 9 năm 2025.

Helvetas Việt Nam



Phạm Văn Lương				
Giám đốc quốc gia			



Nguyễn Đình Tuấn
Quản lý dự án
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